
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-SCT Hải Phòng, ngày     tháng 10 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc cung cấp thông tin công chức phụ trách những lĩnh vực cấp phép 

kinh doanh có điều kiện của Sở Công Thương 

 

Thực hiện Kế hoạch số 5057/KH-SCT ngày 22/9/2025 của Sở Công Thương 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 28/8/2024 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2025 - 2026 của 

thành phố Hải Phòng, 

Sở Công Thương trân trọng thông báo thông tin công chức phụ trách những 

lĩnh vực cấp phép kinh doanh có điều kiện của Sở tại Phụ lục kèm theo Thông báo 

này. 

Sở Công Thương thông báo tới các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân được 

biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Trung tâm Thông tin - Tin học,  

Văn phòng UBND thành phố; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở ; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mạc Thế Phương 

 



Phụ lục: 

Danh sách công chức phụ trách lĩnh vực cấp phép kinh doanh có điều kiện của Sở Công Thương 

(Ban hành kèm theo Thông báo số            /TB-SCT ngày      /10/2025 của Sở Công Thương) 

TT Lĩnh vực  Lãnh đạo phụ trách Chuyên viên phụ trách 

Họ và tên Điện thoại Họ và tên Điện thoại 

1 Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong 

ASEAN 

Phùng Thị Thúy – 

Trưởng Phòng 

Quản lý Đầu tư và 

Hợp tác quốc tế 

0915276169 Vũ Ngọc Hiếu 0913066843 

Nguyễn Thị Hằng Nga 0816386339 

2 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Trần Văn Hiệp 0968837116 

Nguyễn Thị Phương Thanh 0793302882 

3 Chứng thư xuất khẩu cho hàng dệt may xuất khẩu sang 

Mêhico 
Ngô Thị Huyền Trang 0968.816.056 

4 Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan xuất khẩu mật ong tự 

nhiên sang Nhật Bản 

5 Giấy phép nhập khẩu các mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp 

đến quốc phòng, an ninh (nhưng không phục vụ mục đích 

quốc phòng, an ninh) 

Lê Đức Anh 0983.335.699 

6 Giấy phép nhập khẩu sản phẩm thuốc lá để kinh doanh hàng 

miễn thuế 
Ngô Thị Huyền Trang 0968.816.056 

7 Giấy phép kinh doanh và cấp phép lập cơ sở bán lẻ cho tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

8 Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài 

tại Việt Nam 

Kiều Bảo Anh –  

Phó Trưởng Phòng 

Quản lý Đầu tư và 

Hợp tác quốc tế 

0986630888 Đoàn Ánh Vân 0934.644.468 

9 Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 
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10 Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức XTTM 

nước ngoài tại Việt Nam 

 

11 Giấy phép quá cảnh hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; 

hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng 

hóa cấm kinh doanh theo quy định pháp luật 

Kiều Bảo Anh – 

Phó Trưởng Phòng 

Quản lý Đầu tư và 

Hợp tác quốc tế 

0986630888 Lê Đức Anh 

 

0983.335.699 

 

12 Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu 

của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam 

13 Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất 

14 Giấy phép tạm xuất, tái nhập 

15 Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất (hàng thực phẩm đông 

lạnh, hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng hóa đã qua sử 

dụng) 

16 Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương 

17 Kinh doanh xăng dầu Nguyễn Văn Quang 

- Phó Trưởng 

Phòng Quản lý 

Thương mại 

0962955588 Đinh Như Duy 0983302486 

Phạm Thị Thanh Hà 0912420851 

Đỗ Thị Huế 0985907278 

Nguyễn Bá Thịnh 0966542056 

18 Kinh doanh rượu Vũ Doãn Phương - 

Phó Trưởng Phòng 

Quản lý Thương 

mại 

0986561097 Bùi Thị Thúy Giang 0986537557 

Bạch Hà Phương 0914410688 

19 Kinh doanh thuốc lá Bạch Hà Phương 0914410688 

20 Kinh doanh khí Phạm Thị Thanh Hà 0912420851 

Bùi Thị Thúy Giang 0986537557 

21 Giấy phép hoạt động điện lực Nguyễn Hữu Mạnh 

- Trưởng Phòng 

0982357788 Nguyễn Văn Thắng 0982010300 

Đoàn Năng Trình 0984684996 
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Quản lý Năng 

lượng 

22 Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá Nguyễn Quốc Huy - 

Trưởng Phòng 

Quản lý Công 

nghiệp  

0989371478 

Nguyễn Trọng Nhân 0961289797 

23 Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu 

lít/năm trở lên) 

Nguyễn Quốc Huy - 

Trưởng Phòng 

Quản lý Công 

nghiệp 

 

Bùi Thị Phương Mai 0964679162 
24 Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu 

lít/năm) 

25 Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, khoáng 

sản 

Hoàng Minh Long - 

Trưởng Phòng Kỹ 

thuật an toàn – Môi 

trường 

0978705944 
Nguyễn Hoài Bắc 0963300778 

26 Lĩnh vực hóa chất Nguyễn Thị Thúy Hồng 0933444285 

Đào Văn Quảng 0936313839 

27 Lĩnh vực kinh doanh khí Nguyễn Bảo Đức 0368339994 

28 Lĩnh vực an toàn thực phẩm Đinh Thị Quỳnh Vân 0936618676 
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